
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỚP 1
1.     Môn Toán
HỌC KÌ I ( 3 tiết x 17 tuân = 51 tiết )

19
Chủ đề
6: Các
số đến

100

Bài 21: Số có hai chữ số (T1) 55

LG AI: AI có thể
đọc/nhận diện số; HS
luyện đọc số 2 chữ số
rõ ràng như 'dữ liệu'

cho máy.

Bài 21: Số có hai chữ số (T2) 56
Bài 21: Số có hai chữ số (T3) 57

20

Bài 21: Số có hai chữ số (T4) 58
Bài 21: Số có hai chữ số (T5) 59
Bài 21: Số có hai chữ số (T6) 60

21

Bài 22:  So sánh số có hai chữ số (T1) 61
Bài 22: So sánh số có hai chữ số (T2) 62
Bài 22:  So sánh số có hai chữ số (T3) 63

22

Bài 23:  Bảng các số từ 1 đến 100 64 Bài học Stem: Bảng
các số từ 1đến 100

Bài 24: Luyện tập chung (T1) 65
Bài 24: Luyện tập chung (T2) 66

23

Chủ đề
7: Độ
dài và
đo độ

dài

Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn (T1) 67

LGNLS: - Thực hiện
thao tác kéo – thả
thước đo ảo.
- GV mở một hình
thước kẻ ảo (trong
PowerPoint có thể
chèn ảnh thước, hoặc
dùng công cụ “Ruler”
trong phần mềm trình
chiếu).
- Chiếu các đoạn
thẳng/hình ảnh lên
bảng, kéo thước điện
tử đặt vào để so sánh
trực quan.
- Có thể cho HS lên
di chuyển thước trên
màn hình cảm ứng
hoặc bảng tương tác
để so sánh “dài hơn –
ngắn hơn”.
LG AI: Cảm
biến/máy đo giúp so
sánh dài–ngắn; phân
biệt ước lượng và đo
thật.

Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn (T2) 68
Trải nghiệm đo và so
sánh về độ dài hơn,
ngắn hơn, cao hơn và
thấp hơn.

Bài 26:  Đơn vị đo độ dài (T1) 69

24

Bài 26: Đơn vị đo độ dài (T2) 70 Trải nghiệm đo độ
dài các đồ vật
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Chủ đề
7: Độ
dài và
đo độ

dài

24

Bài 27: Thực hành ước lượng và đo độ dài
(T1) 71

Bài 27: Thực hành ước lượng và đo độ dài
(T2) 72

Trải nghiệm ước
lượng và đo độ dài
bằng xăng-ti-mét

25

Bài 28: Luyện tập chung (T1) 73
Bài 28: Luyện tập chung (T2) 74

Chủ đề
8: Phép
cộng,
phép
trừ

Bài 29:  Phép cộng số có hai chữ số với số có
một chữ số (T1) 75

Bài học Stem: Bài
13: Mô hình tính dọc;

LG AI: Cộng theo
từng bước (thuật

toán): tách chục/đơn
vị; có thể dùng máy

tính để kiểm tra.

26

Bài 29:  Phép cộng số có hai chữ số với số có
một chữ số (T2) 76

Bài 30:  Phép cộng số có hai chữ số với số có
hai chữ số (T1)

77

Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số có
hai chữ số (T2) 78

27

Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có
một chữ số (T1)

79

Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có
một chữ số (T2)

80

Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có
một chữ số (T3)

81

28

Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có
hai chữ số (T1)

82
Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có
hai chữ số (T2) 83
Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có
hai chữ số (T3) 84

29

Bài 33: Luyện tập chung (T1+ 2)

85 Bài học Stem: Mô
hình tính hàng dọc( 2

tiết)
86

Bài 33: Luyện tập chung (T3) 87

30

Bài 33:  Luyện tập chung (T4) 88

Chủ đề
9: Thời
gian.

Giờ và
lịch

Bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ (T1) 89

Bài học Stem: Bài
14: Đồng hồ tiện ích;

LG AI: Đồng hồ
thông minh/ứng dụng

có thể nhắc giờ;
nhưng HS vẫn cần
biết xem giờ đúng.

Bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ (T2) 9
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Chủ đề
9: Thời
gian.

Giờ và
lịch

31

Bài 35: Các ngày trong tuần (T1) 91

LG AI: Trợ lý ảo
nhắc lịch; nhắc quy
tắc an toàn: không
nói địa chỉ/thông tin
cá nhân.

Bài 35: Các ngày trong tuần (T2) 92

Bài 36: Thực hành xem lịch và giờ (tiết 1) 93

32

Bài 36: Thực hành xem lịch và giờ (tiết 2) 94

Bài 37: Luyện tập chung (tiết 1 ) 95

Bài 37: Luyện tập chung (tiết 2) 96

33

Chủ đề
10: Ôn
tập cuối

năm

Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong
phạm vi 10 (T1)

97

Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong
phạm vi 10 (T2)

98

Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong
phạm vi 10 (T3)

99

34

Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong
phạm vi 100 (T1)

100

Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong
phạm vi 100 (T2)

101

Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong
phạm vi 100 (T3)

102

35

Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường (T1)
103

Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường (T2)
104

Bài 41: Ôn tập chung 105
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỚP 1

HỌC KÌ I ( 3 tiết x 17 tuân = 51 tiết )

Dạy thay thế 23

Toàn phần

Toàn phần
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Toàn phần

Dạy thay
thế Bài: 33

Dạy thay thế
bài 34 Tiết 1
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỚP 1
2.  Môn Tiếng Việt 1
HỌC KÌ II

12 tiết x 17 tuân = 204 tiết

Tuần
tháng

Chương trình và sách giáo khoa
Nội dung điều chỉnh, bổ

sung (nếu có)

 

Chủ đề/
Mạch nội

dung Tên bài học
Tiết học/

thời lượng

Tuần
19

TÔI VÀ
CÁC BẠN

Bài 1: Tôi là học sinh
lớp 1

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút
LGLTCM- ĐĐ - LS:  Nói được
những việc làm hằng ngày của bản
thân từ khi vào lớp 1.

Bài 2: Đôi tai xấu xí

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút
Tiết 4/35 phút

Bài 3: Bạn của gió

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

LG QPAN :Trò chơi trong bài:
Bạn của gió(bằng hình ảnh hoặc
phim.....) Giới
thiệu hình ảnh một số loại máy
bay dân sự và máy bay quân sự.

Luyện tập, thực hành
củng cố các kĩ năng.

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

Tuần
20

Bài 4: Giải thưởng tình
bạn

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

LGLTCM- ĐĐ - LS:  Nêu được
nhân vật yêu thích nhất và bước
đầu biết giải thích vì sao; Biết yêu
thương giúp đỡ bạn bè.    GD
QPAN: Kể chuyện nói  về tình
bạn. GD HS biết bảo vệ nhau. biết
giúp đỡ  bảo vệ  nhau, nhất là khi
gặp hoạn nạn.

Tiết 3/35 phút
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TÔI VÀ
CÁC BẠN

Tuần
20

Bài 4: Giải thưởng tình
bạn

Tiết 4/35 phút

Bài 5: Sinh nhật của
voi con

Tiết 1/35 phút
LGNLS:- Phát hiện sự khác nhau
giữa ảnh thật và hình minh họa số.
- HS so sánh ảnh voi thật – ảnh
hoạt hình.

Tiết 2/35 phút
Tiết 3/35 phút
Tiết 4/35 phút

Ôn tập
Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

Luyện tập, thực hành
củng cố các kĩ năng.

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tuần
21

MÁI ẤM
GIA ĐÌNH

Bài 1: Nụ hôn trên đôi
bàn tay

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút QCN:  Quyền và bổn phận trẻ em:
Quyền được yêu thương, chăm sóc

Tiết 3/35 phút
Tiết 4/35 phút

Bài 2: Làm Anh
Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Bài 3: Cả nhà đi chơi
núi

Tiết 1/35 phút
QCN: Quyền và bổn phận trẻ em:
Quyền và bổn phận trẻ em: Quyền
được yêu thương, chăm sóc, vui
chơi giải trí.

Tiết 2/35 phút LGLTCM:  Sự quan tâm chăm sóc
của bố mẹ đối với con cái.

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút LGLTCM: Nói lời cảm ơn đối với
bố mẹ.

Luyện tập, thực hành
củng cố các kĩ năng.

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tuần
22

Bài 4: Quạt cho bà ngủ
Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Bài 5: Bữa cơm gia
đình

Tiết 1/35 phút
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MÁI ẤM
GIA ĐÌNH

Tuần
22

Bài 5: Bữa cơm gia
đình

Tiết 2/35 phút
Tiết 3/35 phút
Tiết 4/35 phút

Bài 6: Ngôi nhà Tiết 1/35 phút
LGNLS:- Sử dụng công cụ số để
tạo sản phẩm học tập đơn giản.
- HS vẽ ngôi nhà bằng ứng dụng
Paint/bảng tương tác.

Ôn tập
Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

Luyện tập, thực hành
củng cố các kĩ năng.

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

Tuần
23

MÁI
TRƯỜNG
MẾN YÊU

Bài 1: Tôi đi học

Tiết 1/35 phút LG AI: AI trong trường học:
Robot hoặc thiết bị hỗ trợ học tập.

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút
QCN:Quyền và bổn phận trẻ em:

Quyền và bổn phận trẻ em: Quyền
được đến trường.

Tiết 4/35 phút

Bài 2: Đi học
Tiết 1/35 phút LG AI: AI trong trường học:

Robot hoặc thiết bị hỗ trợ học tập.

Tiết 2/35 phút

Bài 3: Hoa yêu thương

Tiết 1/35 phút LG AI: AI trong trường học:
Robot hoặc thiết bị hỗ trợ học tập.

Tiết 2/35 phút

LGLTCM- ĐĐ - LS: Cách thể
hiện tình yêu và lòng biết ơn của
Hà đối với cô giáo qua hình ảnh
“Hoa yêu thương”; qua đó, HS có
thể học hỏi thêm về ý tưởng sáng
tạo của Hà.

Tiết 3/35 phút
Tiết 4/35 phút

Luyện tập, thực hành
củng cố các kĩ năng.

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

Tuần
24

Bài 4: Cây bàng và lớp
học

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

Bài 5: Bác trống
trường

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút
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MÁI
TRƯỜNG
MẾN YÊU

Tuần
24

Bài 5: Bác trống
trường Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Bài 6: Giờ ra chơi

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút
QCN:Quyền và bổn phận trẻ em:
Quyền và bổn phận trẻ em: Quyền
được vui chơi khi đến trường.

Ôn tập
Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

Luyện tập, thực hành
củng cố các kĩ năng.

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

Tuần
25

ĐIỀU EM
CẦN BIẾT

Bài 1: Rửa tay trước
khi ăn

Tiết 1/35 phút

Giáo dục kĩ năng sống: Biết giữ
gìn vệ sinh cá nhân

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút
Tiết 4/35 phút

Bài 2: Lời chào
Tiết 1/35 phút

LG AI: Sử dụng AI an toàn và
trách nhiệm: Lời chào và giao tiếp
lịch sự.

Tiết 2/35 phút

Bài 3: Khi mẹ vắng
nhà

Tiết 1/35 phút

Giáo dục kĩ năng sống : tự bảo vệ
bản thân

Tiết 2/35 phút
Tiết 3/35 phút
Tiết 4/35 phút

Luyện tập, thực hành
củng cố các kĩ năng.

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

Tuần
26

Bài 4: Nếu không may
bị lạc

Tiết 1/35 phút GD QPAN:GV đưa một số tình
huống để HS tìm ra cách giải
quyết. Giáo
viên cung cấp một số kinh nghiệm
phòng bị lạc. GD KNS:HS có kỹ
năng xử lý tình huống khi bị lạc
đường.

Tiết 2/35 phút
Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Bài 5: Đèn giao thông

Tiết 1/35 phút

LG ATGT: Bài 2: Đèn tín hiệu
giao thông

Tiết 2/35 phút
Tiết 3/35 phút
Tiết 4/35 phút

Ôn tập
Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

Luyện tập, thực hành
củng cố các kĩ năng.

Tiết 1/35 phút
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Tuần
26

Luyện tập, thực hành
củng cố các kĩ năng. Tiết 2/35 phút

Tuần
27

BÀI
HỌC TỪ
CUỘC
SỐNG

Bài 1: Kiến và chim bồ
câu

Tiết 1/35 phút LG AI: Việc làm tốt và việc làm
xấu: Sử dụng AI đúng mục đích.

Tiết 2/35 phút
Tiết 3/35 phút
Tiết 4/35 phút

Bài 2: Câu chuyện của
rễ

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

Bài 3: Câu hỏi của sói

Tiết 1/35 phút
LGNLS:- Xác định thông tin từ
clip/ảnh động.
- HS xem video nhân vật và nêu
tên – hành động.

Tiết 2/35 phút
Tiết 3/35 phút
Tiết 4/35 phút

Luyện tập, thực hành
củng cố các kĩ năng.

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

Tuần
28

Bài 4: Chú bé chăn
cừu

Tiết 1/35 phút

KNS: Kỹ năng tự vệ
GD đạo đức lối sống
LGGDLTCM- ĐĐ - LS: Trung
thực, thật thà trong cuộc sống
hằng ngày.

Tiết 2/35 phút
Tiết 3/35 phút
Tiết 4/35 phút

Bài 5: Tiếng vọng của
núi

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút
Tiết 3/35 phút
Tiết 4/35 phút

Ôn tập
Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

Luyện tập, thực hành
củng cố các kĩ năng.

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

Tuần
29

THIÊN
NHIÊN KÌ

THÚ

Bài 1: Loài chim của
biển cả

Tiết 1/35 phút

BVMT:Biết yêu quý và bảo vệ các
loài vật trên biển.

Tiết 2/35 phút
Tiết 3/35 phút
Tiết 4/35 phút
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Tuần
29

THIÊN
NHIÊN KÌ

THÚ

Bài 2: Bảy sắc cầu
vồng

Tiết 1/35 phút
LGNLS:- Phát hiện sự khác nhau
giữa ảnh thật và ảnh vẽ; đánh giá
tính chính xác của thông tin.
- HS so sánh 2 hình ảnh cầu vồng.

Tiết 2/35 phút

Bài 3: Chúa tể rừng
xanh

Tiết 1/35 phút

BVMT:Biết yêu quý và bảo vệ các
loài vật sống trong rừng.

Tiết 2/35 phút
Tiết 3/35 phút
Tiết 4/35 phút

Luyện tập, thực hành
củng cố các kĩ năng.

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

Tuần
30

Bài 4: Cuộc thi tài
năng rừng xanh

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút
Tích hợp giáo dục PCTT và ứng
phó BĐKH: liên hệ Bảo vệ môi
trường trong hoạt động 4

Tiết 3/35 phút
Tiết 4/35 phút

Bài 5: Cây liễu dẻo dai

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút
Tiết 3/35 phút
Tiết 4/35 phút

Ôn tập
Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

Luyện tập, thực hành
củng cố các kĩ năng.

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

Tuần
31

THẾ
GIỚI

TRONG
MẮT
EM

Bài 1: Tia nắng đi đâu?
Tiết 1/35 phút
 Tiết 2/35 phút

Bài 2: Trong giấc mơ
buổi sáng

Tiết 1/35 phút
 Tiết 2/35 phút

Bài 3: Ngày mới bắt
đầu

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút
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Tuần
31

THẾ
GIỚI

TRONG
MẮT
EM

Bài 3: Ngày mới bắt
đầu Tiết 3/35 phút

Tích hợp giáo dục PCTT và ứng
phó BĐKH: Hiện tượng thời tiết
trong hoạt động 8

Tiết 4/35 phút

Tuần
32

Bài 4: Hỏi mẹ Tiết 1/35 phút Lồng ghép GDQPAN: HĐ 1:
Quan sát tranh dưới đây

Tiết 2/35 phút
Luyện tập, thực hành
củng cố các kĩ năng.

Tiết 1/35 phút
 Tiết 2/35 phút

Bài 5: Những cánh cò

Tiết 1/35 phút
 Tiết 2/35 phút
Tiết 3/35 phút
Tiết 4/35 phút

Bài 6: Buổi trưa hè Tiết 1/35 phút
LGNLS: - Sử dụng thiết bị số để
nghe âm thanh - quan sát hình ảnh.
- HS nghe tiếng ve kêu qua loa.

Tiết 2/35 phút

Bài 7: Hoa phượng Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

Ôn tập Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

Luyện tập, thực hành
củng cố các kĩ năng

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

Tuần
33

ĐẤT
NƯỚC

VÀ CON
NGƯỜI

Bài 1: Cậu bé thông
minh

Tiết 1/35 phút
LG AI: Máy thông minh học từ ví
dụ: AI học từ thông tin con người
cung cấp.

Tiết 2/35 phút
Tiết 3/35 phút
Tiết 4/35 phút

Bài 2: Lính cứu hỏa

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút LG GDQPAN: Một số câu
chuyện, hình  ảnh, Video chữa
cháy của lính cứu hỏa.
GD cho HS biết sự hi sinh của
những người lính cứu hỏa để bảo
vệ tính mạng và tài sản cho người
dân.         GDKNS: HS biết một số
kỹ năng để phòng tránh hỏa hoạn.

Tiết 3/35 phút
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Tuần
33

ĐẤT
NƯỚC

VÀ CON
NGƯỜI

Bài 2: Lính cứu hỏa

LG GDQPAN: Một số câu
chuyện, hình  ảnh, Video chữa
cháy của lính cứu hỏa.
GD cho HS biết sự hi sinh của
những người lính cứu hỏa để bảo
vệ tính mạng và tài sản cho người
dân.         GDKNS: HS biết một số
kỹ năng để phòng tránh hỏa hoạn.Tiết 4/35 phút

Bài 3: Lớn lên bạn làm
gì?

Tiết 1/35 phút
 Tiết 2/35 phút

Luyện tập, thực hành
củng cố các kĩ năng.

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

Tuần
34

Bài 4: Ruộng bậc
thang ở Sa Pa

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

Bài 5: Nhớ ơn

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút
LGGD LTCM - ĐĐ - LS: Thể
hiện lòng biết ơn đối với người
thân, thầy cô…

Bài 6: Du lịch biển
Việt Nam

Tiết 1/35 phút
LGNLS: - Thao tác trên bản đồ số
(phóng to – thu nhỏ).
- HS tìm vị trí biển Việt Nam trên
bản đồ số.

Tiết 2/35 phút
Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Ôn tập
Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Luyện tập, thực hành
củng cố các kĩ năng.

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tuần
35

ÔN TẬP
VÀ

ĐÁNH
GIÁ

Ôn tập và đánh giá
(Bài 1)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Ôn tập và đánh giá
(Bài 2)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Ôn tập và đánh giá
(Bài 3)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Luyện tập, thực hành
củng cố các kĩ năng.

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Kiểm tra và đánh giá
cuối học kì 2

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút
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Tuần
35

ÔN TẬP
VÀ

ĐÁNH
GIÁ

Kiểm tra và đánh giá
cuối học kì 2

Tiết 3/35 phút

Tổng kết môn học Tiết 1/35 phút
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỚP 1

HỌC KÌ II
12 tiết x 17 tuân = 204 tiết

Ghi chú

Tiết linh
hoạt

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
08:0

8 1
5/0

1/2
026

bởi B
ùi M

in
h D

ần ( 
th

phin
ho_b

uim
in

hdan ) 
– P

TDTBT T
iể

u h
ọc 

Phìn
 H

ồ



Tiết linh
hoạt

Tiết linh
hoạt
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Tiết linh
hoạt

Tiết linh
hoạt
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Tiết linh
hoạt

Tiết linh
hoạt

Tiết linh
hoạt
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Tiết linh
hoạt

Tiết linh
hoạt

Tiết linh
hoạt
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Tiết linh
hoạt

Tiết linh
hoạt
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Tiết linh
hoạt

Tiết linh
hoạt
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Tiết linh
hoạt

Tiết linh
hoạt

Tiết linh
hoạt
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỚP 1
3. Môn Tự nhiên và xã hội

HỌC KÌ II
                         2 tiết x 17 tuân = 34 tiết

Tuần
tháng

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ
sung (nếu có)

 

Ghi
chú

Chủ
đề/

Mạch
nội

dung

Tên bài học
Tiết học/

thời lượng

19 Bài 16: Chăm sóc và bảo vệ
cây trồng

Tiết 1/35 phút LG: BV môi trường. HĐ
vận dụng: (tr67)

Tiết 2/35 phút

LG: PT ngộ độc. HĐ 1.
(tr68); LGCDS: Xác định tên
các bộ phận bên ngoài của
một số cây va ̀con vật.

20
Bài 17: Con vật quanh em

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

21

Tiết 3/35 phút

Bài 18: Chăm sóc và bảo vệ
vật nuôi

Tiết 1/35 phút

LGNLS: - Xác định được thông
tin, tìm kiếm dữ liệu, thông tin và
nội dung thông qua tìm kiếm đơn
giản trong môi trường số. Biết
chọn lọc thông tin phù hợp.
- GV cho HS xem hình ảnh cây
cối bốn mùa qua slide trình chiếu.

22
Tiết 2/35 phút

Bài 19: Ôn tập Chủ đề Thực
vật và động vật

m

23
Tiết 2/35 phút
Tiết 3/35 phút

24

Chủ đề
5: Con
người
và sức
khỏe

Bài 20: Cơ thể em
Tiết 1/35 phút Trải nghiệm vệ sinh cơ thể

đúng cách
Toàn
Phần

Tiết 2/35 phút

25
Tiết 3/35 phút

Bài 21: Các giác quan của
cơ thể

Tiết 1/35 phút

26
Tiết 2/35 phút
Tiết 3/35 phút
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Chủ đề
5: Con
người
và sức
khỏe

27 Bài 22: Ăn uống hằng ngày
Tiết 1/35 phút

LGNLS: - Xác định được thông
tin, tìm kiếm dữ liệu, thông tin và
nội dung thông qua tìm kiếm đơn
giản trong môi trường số. Biết
chọn lọc thông tin phù hợp.
- Chiếu video chăm sóc thú cưng
để HS quan sát cách cho ăn, vệ
sinh.

Tiết 2/35 phút

28 Bài 23: Vận động và nghỉ
ngơi

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

29 Bài 24: Tự bảo vệ mình

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút
Trải nghiệm nhận biết tình
huống an toàn và không an
toàn, không an toàn

Toàn
Phần

30 Bài 25: Ôn tập chủ đề Con
người và sức khỏe

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

31

Tiết 3/35 phút

Chủ đề
6: Trái
Đất và
bầu trời

Bài 26:  Cùng khám phá bầu
trời Tiết 1/35 phút

Bài học stem Bài 15: Bầu trời ban
ngày và ban đêm                      LG
AI: Ứng dụng xem sao/dự báo
giúp học về bầu trời, nhưng con
dùng trong thời gian phù hợp và
hỏi người lớn khi chưa hiểu. AI
chỉ là công cụ hỗ trợ học.

Dạy
thay
thế:Bài
26:
Cùng
khám
phá bầu
trời (
Tiết 1)

32

Bài 26:  Cùng khám phá bầu
trời Tiết 2/35 phút
Bài 26:  Cùng khám phá bầu
trời Tiết 3/35 phút

33
Bài 27:  Thời tiết luôn thay
đổi

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút LG: BĐKH. HĐ 3 (tr117)

34
Tiết 3/35 phút Bài học Stem: Bài 16: Thời tiết và

trang phục

Dạy
thay
thế:Bài
27:
Thời tiết
luôn
thay đổi
( Tiết 3)

Ôn tập chủ đề Trái Đất và
bầu trời

Tiết 1/35 phút

35
Tiết 2/35 phút
Tiết 3/35 phút
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỚP 1
4.  Môn Âm nhạc

HỌC KÌ II
1 tiết x 17 tuân = 17 tiết

Tuần
tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh,
bổ sung (nếu có)

 

Ghi
chú

Chủ đề/
Mạch nội dung Tên bài học

Tiết
học/
thời

lượng

19

Chủ  đề  6:  Tuổi
thơ

1. Hát: Xòe hoa.

1 tiết
AI phát âm thanh gió; HS
nghe, tạo âm thanh bằng

giọng và nhạc cụ.

2. Thường thức âm nhạc: Ma-
ra-cát, xy-ly-phôn.
3.  TNVKP:  Tạo  ra  âm  thanh
giống tiếng gió

20
1. Ôn tập bài hát: Xòe hoa.

1 tiết2. Đọc nhạc.
3. Nghe nhạc: Tập tầm vông

21

1. Ôn tập bài hát: Xòe hoa.

1 tiết
2. Nhạc cụ.
3.  TNVKP:  Vận  động  theo
tiếng  đàn;  thể  hiện  nhịp  điệu
bằng ngôn ngữ.

22

Chủ  đề  7:  Giữ
gìn vệ sinh

1. Hát: Thật đáng yêu.

1 tiết
Bảo vệ môi trường;           AI
trình chiếu sơ đồ âm thanh
dài – ngắn; HS vỗ tay, đọc

theo.

2. Đọc nhạc.
3.  TNVKP:  Nối  theo  tiết  tấu
riêng của mình

23

1. Ôn tập bài hát: Thật đáng
yêu

1 tiết Trải nghiệm vệ sinh cá nhân
rửa tay, đánh răng.

Toàn
phần

2. Nghe nhạc: Chiếc đồng hồ.

3.  TNVKP:  Tạo  ra  âm  thanh
cao - thấp theo sơ đồ.

24

1. Ôn tập bài hát: Thật đáng
yêu.

1 tiết2. Nhạc cụ.
3. TNVKP: Vỗ tay theo cặp.

25

Chủ  đề  8:  Em
yêu âm nhạc

1. Hát: Đội kèn tí hon

1 tiết
2. Đọc nhạc
3.  TNVKP:  Vận  động  theo
tiếng trống
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Chủ  đề  8:  Em
yêu âm nhạc26

1. Ôn tập bài hát: Đội kèn tí
hon.

1 tiết2. TTAN: Tiếng đàn thạch
sanh.
3.  Nghe nhạc:  Cộc  cách  tùng
cheng.

27

1. Ôn tập bài hát: Đội kèn tí
hon. 1 tiết
2. Nhạc cụ.
3. Tìm những từ ẩn nấp trong
ô chữ; thể hiện nhịp điệu bằng
ngôn ngữ

28

Chủ  đề  9:
Mừng sinh nhật

1. Nghe nhạc: Mừng sinh
nhật.

1 tiết AI gợi ý nhịp nhanh – chậm;
HS lựa chọn và thể hiện.2. Hát: Chúc mừng sinh nhật,

3.  TNVKP:  Vận  động  theo
tiếng đàn

29

1. Ôn tập bài hát: Chúc mừng
sinh nhật.

1 tiết2. Nhạc cụ.
3.  TNVKP:  Hát  theo  cách
riêng của mình.

30

1. Ôn tập bài hát: Chúc mừng
sinh nhật

1 tiết
Trải nghiệm hát bài chúc

mừng sinh nhật và tổ chức
mừng sinh nhật

Toàn
phần

2. Đọc nhạc.

3.  TNVKP:  Thể  hiện  nhịp
điệu bằng ngôn ngữ.

31

Chủ  đề  10:
Loài  vật  em
yêu

1. Học hát bài: Thật là hay.

1 tiết

Bảo vệ môi trường; LGNLS:
- Kết hợp hình ảnh – âm
thanh số để vận động nhóm.
- HS vận động theo clip voi
đi bộ.
- Vận động theo tiếng trống
điện tử hoặc clip âm nhạc.

2. Nghe nhạc.

3.  TNVKP:  Tạo  ra  âm  thanh
cao thấp theo sơ đồ.

32

1. Ôn tập bài hát: Thật là hay

1 tiết2. Nhạc cụ.

3. TNVKP: Vỗ tay theo cặp

33

1. Ôn tập bài hát: Thật là hay.

1 tiết
Trải nghiệm biểu diễn bài:

thật là hay và tạo ra âm
thanh tiếng kêu của các loài

vật mà em yêu thích

Toàn
phần

2. Đọc nhạc
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Chủ  đề  10:
Loài  vật  em
yêu

33 1 tiết
Trải nghiệm biểu diễn bài:

thật là hay và tạo ra âm
thanh tiếng kêu của các loài

vật mà em yêu thích

Toàn
phần

3.  TNVKP:  Tạo  ra  âm  thanh
giống  tiếng  mưa  rơi;  Tao  ra
âm  thanh của  loài  vật  mà  em
yêu thích

34 Nội dung tự chọn 1 tiết
35 Ôn tập và kiểm tra học kì II 1 tiết
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỚP 1
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỚP 1
5.     Môn Giáo dục thể chất

HỌC KÌ II
2 tiết x 17 tuân = 34 tiết

Tuần
tháng

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung
điều chỉnh,

bổ sung (nếu
có)

 

Ghi chú
Chủ đề/
Mạch

nội dung Tên bài học
Tiết học/

thời lượng

19
Chủ đề
3: Tư
thế và

kỹ
năng
vận

động
cơ bản

(24
tiết)

Bài 14: Tư thế vận động
của chân

Tiết 1 / 35 phút
Tiết 2 / 35 phút

20
Tiết 3/ 35 phút
Tiết 4 / 35 phút

21
Tiết 5/ 35 phút
Tiết 6 / 35 phút

22
Bài 15: Các hoạt động vận
động phối hợp của cơ thể

Tiết 1 / 35 phút
Tiết 2 / 35 phút

23
Tiết 3/ 35 phút
Tiết 4 / 35 phút

24
Tiết 5/ 35 phút
Tiết 6 / 35 phút

25
Bóng
đá mi
ni (18
Tiết)

Bài 16: chuyền bóng bằng
hai tay theo hàng dọc

Tiết 1 / 35 phút
Tiết 2/ 35 phút

26
Tiết 3/ 35 phút

Bài 17: Ném bóng bằng hai
tay trên đầu ra trước

Tiết 1 / 35 phút

27
Tiết 2 / 35 phút
Tiết 3/ 35 phút

28
Bài 18: Làm quen dừng
bóng bằng gan bàn chân

Tiết 1 / 35 phút
Tiết 2/ 35 phút

29

Tiết 3/ 35 phút

Bài 19: Làm quen dẫn
bóng bằng lòng bàn chân

Tiết 1 / 35 phút

30

Tiết 2 / 35 phút

Tiết 3/ 35 phút

31
Bài 20: Làm quen đá bóng
bằng lòng bàn chân

Tiết 1 / 35 phút
Tiết 2/ 35 phút
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Bóng
đá mi
ni (18
Tiết)

Bài 20: Làm quen đá bóng
bằng lòng bàn chân

32
Tiết 3/ 35 phút

Bài 21: Làm quen đá bóng
bằng lòng bàn chân vào
cầu môn

Tiết 1 / 35 phút

33
Tiết 2 / 35 phút
Tiết 3/ 35 phút

34

Kiểm
tra,

đánh
giá HK

II

Kiểm tra, đánh giá cuối
học kì II

Tiết 1 / 35 phút
Tiết 2/ 35 phút

35

Tiết 3/ 35 phút

Tổng kết năm học 1 Tiết / 35 phút
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỚP 1
6. Môn Hoạt động trải nghiệm

HỌC KÌ II
3 tiết x 17 tuân = 51 tiết

Tuần
thán

g

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều
chỉnh, bổ sung

(nếu có)

 

Ghi
chú

Chủ đề/
Mạch nội

dung Tên bài học
Tiết học/

thời lượng

19
Bài 19: Vườn

hoa trường
em

Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ:
Chơi trò chơi dân gian

Tiết 2: HDGDTCĐ: Vườn hoa
trường em

Tiết 3: SHL: Em thích trò chơi
dân gian nào nhất?

20
Bài 20: Em

ươm cây
xanh

Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ:
Múa hát về chủ đề mùa xuân

Tiết 2: HDGDTCĐ: Em ươm
cây xanh

LG AI: AI có thể giúp
tưới cây ‘thông minh’
(hẹn giờ/cảm biến).
HS học chăm cây:
tưới đúng lượng, quan
sát cây lớn lên mỗi
ngày.

Tiết 3: SHL: Chia sẻ với bạn về
hoạt động em yêu thích

21

Chủ đề 6:
Quê

hương em

Bài 21: Cảnh
đẹp quê

hương em

Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ:
Thông báo kế hoạch tham quan
cảnh đẹp quê hương

Tiết 2: HDGDTCĐ:
Cảnh đẹp quê hương em

Tiết 3: SHL: Chuẩn bị tham
quan

22
Bài 22: Giữ
gìn cảnh đẹp
quê hương

Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ:
Phát động phong trào bảo vệ
môi trường quê hương
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Chủ đề 6:
Quê

hương em

22
Bài 22: Giữ
gìn cảnh đẹp
quê hương

Tiết 2: HDGDTCĐ:
Giữ gìn cảnh đẹp quê hương

Tiết 3: SHL: Giới thiệu cảnh đẹp
em yêu thích

23
Bài 23: Môi

trường quanh
em

Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ:
Phát động hội diễn theo chủ đề
quê hương em

Tiết 2: HĐGDTCĐ: Môi trường
quanh em

QCN: Quyền sống
trong môi trường
trong lành và nghĩa vụ
bảo vệ môi trường

Tiết 3: SHL: Chuẩn bị hội diễn

24
Bài 24: Công

trình công
cộng quê em

Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ:
Hội diễn văn nghệ

Tiết 2: HĐGDTCĐ: Công trình
công cộng quê em

LG AI: Công trình
công cộng ‘thông
minh’ (đèn giao thông,
camera). HS học tôn
trọng quy định nơi
công cộng và quyền
riêng tư của người
khác.

Tiết 3: SHL:  Điều em học được
từ chủ đề quê hương em

25

Chủ đề 7:
Gia đình

em

Bài 25: Mẹ
của em

Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ:
Phát động hội diễn chào mừng
ngày Quốc tế Phụ nữ 8 -3

Tiết 2: HĐGDTCĐ: Mẹ của em
QCN: Quyền thể hiện
những việc làm để thể
hiện lòng kính yêu bố
mẹ.

Tiết 3: SHL: Hát về bà và mẹ
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Chủ đề 7:
Gia đình

em

26 Bài 26: Vệ
sinh nhà cửa

Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ:
Hội diễn văn nghệ

Tiết 3: HĐTCĐ: Vệ sinh nhà
cửa

LG AI: Vệ sinh nhà
cửa: thiết bị/robot hỗ
trợ nhưng phải dùng
an toàn (không cho
robot chạy khi có vật
cản nguy hiểm). Hỏi
người lớn khi dùng.

Tiết 3: SHL: Chia sẻ việc làm
tốt giúp gia đình

27
Bài 27: Sắp
xếp đồ dùng

của em

Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ:
Phát động vẽ tranh gia đình của
em

Tiết 2: HDGDTCĐ:
Sắp xếp đồ dùng của em

Tiết 3: SHL: Cùng vẽ tranh

28
Bài 28:An
toàn khi ở

nhà

Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ:
Giới thiệu bức tranh của em

Tiết 2: HDGDTCĐ: An toàn khi
ở nhà

LG AI: An toàn ở nhà
và trên mạng: không
nói chuyện với người
lạ qua thiết bị; không
chia sẻ mật khẩu/địa
chỉ/số điện thoại.

Tiết 3: SHL: Chia sẻ những việc
em đã làm để giúp đỡ gia đình

29

Chủ đề 8:
Chia sẻ
và hợp

tác

Bài 29:
Những người
bạn của em

Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ:
Phát động phong trào nhân ái, sẻ
chia
Tiết 2: HDGDTCĐ: Những
người bạn của em
Tiết 3: SHL: Tìm hiểu khó khăn
của bạn

30
Bài 30: Giúp
bạn khi gặp
khó khăn

Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ:
Món quà sẻ chia

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
08:0

8 1
5/0

1/2
026

bởi B
ùi M

in
h D

ần ( 
th

phin
ho_b

uim
in

hdan ) 
– P

TDTBT T
iể

u h
ọc 

Phìn
 H

ồ



Chủ đề 8:
Chia sẻ
và hợp

tác

30
Bài 30: Giúp
bạn khi gặp
khó khăn

Tiết 2: HDGDTCĐ:
Giúp bạn khi gặp khó khăn

QCN: Quyền được tôn
trọng bản thân và
nghĩa vụ tôn trọng
người khác.

Tiết 3: SHL: Viết lời yêu thương

31 Bài 31: Hàng
xóm của em

Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ:
Tổng kết phong trào nhân ái, sẻ
chia
Tiết 2: HDGDTCĐ:
Hàng xóm của em
Tiết 3: SHL:  Khúc hát yêu
thương

32 Bài 32: Cùng
hợp tác

Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ:
Hát mừng ngày giải phóng miền
Nam 30 - 4
Tiết 2: HDGDTCĐ:
Cùng hợp tác
Tiết 3: SHL:  Em học được gì từ
chủ đề chia sẻ và hợp tác?

33

Chủ đề
19: Cháu

ngoan
Bác Hồ

Bài 33: Bác
Hồ kính yêu

Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ:
Mừng ngày sinh nhật Bác Hồ
Tiết 2: HDGDTCĐ:
Bác Hồ kính yêu
Tiết 3: SHL:   Đọc thơ về Bác
Hồ

34
Bài 34: Sao

Nhi đồng của
em

Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ:
Nghe kể chuyện về Bác Hồ
Tiết 2: HDGDTCĐ: Sao nhi
đồng của em
Tiết 3: SHL: Triển lãm tranh
Bác Hồ với thiếu nhi

35 Bài 35: Khi
mùa hè về

Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ:
Hội diễn Đài sen dâng Bác

Tiết 2: HDGDTCĐ: Khi mùa hè
về

LG AI: Mùa hè an
toàn: dùng thiết bị
đúng giờ, không chơi
game/xem video quá
lâu; gặp nội dung lạ
thì dừng và báo người
lớn.

Tiết 3: SHL:  Cháu ngoan Bác
Hồ
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỚP 1
7. Môn Đạo đức

HỌC KÌ II
1 tiết x 317 tuân = 17 tiết

Tuần
tháng

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều
chỉnh, bổ sung (nếu

có)

 

Chủ đề/
Mạch nội

dung Tên bài học
Tiết học/

thời lượng

19 Bài  16:  Học  tập,  sinh
hoạt đúng giờ

1 Tiết / 35
phút

QCN: Quyền được học tập.
Bổn phận trẻ em đối với bản
thân.

20
Chủ đề 6:
Tự giác
làm việc
của mình

Bài 17: Tự giác học tập 1 Tiết / 35
phút

21
Bài  18:  Tự  giác  tham
gia  các  hoạt  động  ở
trường

1 Tiết / 35
phút

22 Bài 19: Tự giác làm việc
ở nhà

1 Tiết / 35
phút

23

Chủ đề 7:
Thật thà

Bài 20: Không nói dối 1 Tiết / 35
phút

24
Bài  21:  Không  tự  ý  lấy
và sử dụng đồ của người
khác

1 Tiết / 35
phút

 LG QCN: Quyền được đi học.
Bổn phận trẻ em đối với cộng

đồng, XH.

25
Bài  22:  Nhặt  được  của
rơi  trả  lại  người  đánh
mất

1 Tiết / 35
phút

26 Bài 23: Biết nhận lỗi 1 Tiết / 35
phút

27 Rèn  luyện  thực  hành  kỹ
năng giữa học kỳ 2

1 Tiết / 35
phút

Trải nghiệm xử lý các tình
huống khi nhặt được của rơi
trả lại người đánh mất

28 Bài  24: Phòng,  tránh  tại
nạn giao thông

1 Tiết / 35
phút

LG ATGT Nhớ đội mũa bảo
hiểm

29 Bài  25:  Phòng,  tránh
đuối nước

1 Tiết / 35
phút

30 Bài  26:  Phòng,  tránh
bỏng

1 Tiết / 35
phút
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31

Chủ đề 8:
Phòng,
tránh tại

nạn thương
tích

Bài  27:  Phòng,  tránh
thương tích do ngã

1 Tiết / 35
phút

32 Bài  28:  Phòng,  tránh
điện giật

1 Tiết / 35
phút

33 Bài  29:  Phòng,  tránh
ngộ độc thực phẩm

1 Tiết / 35
phút

34 Bài  30:  Phòng,  tránh
xâm hại

1 Tiết / 35
phút

35 Rèn  luyện  thực  hành  kỹ
năng cuối học kỳ 2

1 Tiết / 35
phút

Trải nghiệm xử lý các tình
huống khi tham gia giao
thông.
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7. Môn Đạo đức

1 tiết x 317 tuân = 17 tiết

Ghi chú

Toàn phần
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Toàn phần
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỚP 1
8.  Môn Mĩ thuật

HỌC KÌ II
1 tiết x 17 tuân = 17 tiết

Tuần,
tháng

Chương trình và SGK
Nội dung điều chỉnh,

bổ sungChủ đề/mở rộng Tên bài học Tiết học/
thời lượng

19
Chủ đề 6:Sáng tạo
từ những khối cơ

bản

- Hoạt động Thể hiện 19

20 - Hoạt động Thảo luận 20 Trải nghiệm nhận biết
các hình khối cơ bản

21 - Hoạt động Vận dụng 21

22

Chủ đề 7: Hoa quả

- Hoạt động Quan sát 22

23 - Hoạt động Thảo luận, 23 Trải nghiệm nhận biết
màu sắc của hoa và quả

24 - Hoạt động Vận dụng 24

25

Chủ đề 8: Người thân
của em

- Hoạt động Quan sát
25

- Hoạt động Thể hiện
26 - Hoạt động Thảo luận 26
27 - Hoạt động Vận dụng 27
28 Hoạt động trải nghiệm 28
29 Hoạt động trải nghiệm 29

30

Chủ đề 9: Em là học
sinh lơp 1

- Hoạt động Quan sát 30

31 - Hoạt động Thể hiện 31

32 - Hoạt động Thảo luận 32

33 - Hoạt động Vận dụng 33

34 Đánh giá định kì cuối năm 34

35
Trưng bày sản phẩm cuối năm 35
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1 tiết x 17 tuân = 17 tiết

Ghi chú

Toàn phần

Gộp 2 HĐ vào
1 tiết

Toàn phần

Gộp 2 HĐ vào
1 tiết
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TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC PHÌN HỒ

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TĂNG CƯỜNG TV LỚP 1
HỌC KÌ II

Tuần
tháng

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung
điều chỉnh,

bổ sung
(nếu có)

Ghi chú

Chủ
đề/Mạch
nội dung

Tên bài học
Tiết

học/thời
lượng

19 Bài 27: Con cá sống ở dưới nước. 1 tiết
20 Bài 28: Con voi rất khỏe. 1 tiết
21 Bài 29: Con chim sâu bắt sâu rất giỏi. 1 tiết
22 Bài 30: Cây dừa được trồng để ăn quả. 1 tiết
23 Bài 32: Hoa hồng rất đẹp. 1 tiết
24 Bài 33: Rau cải ăn rất ngon. 1 tiết
25 Bài 34: Rẫy nhà em trồng cà phê. 1 tiết
26 Bài 36: Cú mèo và dế mèn. 1 tiết
27

Em tham
gia giao
thông

Bài 37: Xe máy chạy rất nhanh. 1 tiết
28 Bài 38: Em đi ở nề đường bên phải. 1 tiết
29 Bài 39: Đi trên hè đường. 1 tiết
30 Bài 40: Dề và Súa. 1 tiết
31

Bản làng
của em.

Bài 41: Bản em rất đẹp. 1 tiết
32 Bài 42: Ngưởi buôn làng em dệt thổ cẩm. 1 tiết
33

Bài 43: Buôn làng em có lễ hội Cồng
chiêng. 1 tiết

34 Bài 44: Bản em có Bác. 1 tiết
35 Bài 45: Cúng Hồ chữa bệnh giỏi quá. 1 tiếtTÀI L
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TĂNG CƯỜNG TV LỚP 1
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 1
                                                                                                                               Học kì II:
10 tiết
HỌC KÌ II

Tuần
tháng Tên chủ đề Tên bài học

Tiết
học/
Thời
lượng

Nội
dung
ĐCBS

Ghi chú

Tuần 19

3. Chủ đề:
Ngôi trường

của em

Bài  13:  Khám  phá  bên  trong
trường.

1

Tuần 20 Bài  14: Phỏng  vấn  nhân  viên
trường

2

Tuần 21 Bài 15: Cùng giữ sạch trường
lớp.

3

Tuần 22 Bài 16: Ngôi trường yêu mến
của em.

4

Tuần 23
4. Chủ đề:
Khu chợ

gần nhà em

Bài 17: Khu chợ gần nhà em. 5
Tuần 24 Bài 18: Trong chợ có gì? 6
Tuần 25 Bài  19:  Nguyên  tắc  khi  mua

đồ.
7

Tuần 26 Bài 20: Đường đi đến chợ. 8
Tuần 27 5. Chủ đề:

Cảnh đẹp
quê em

Bài  21:  Cảnh  đẹp  mà  em
thích.

9

Tuần 28 Bài  22:  Làm  gì  để  giữ  cảnh
đẹp quê em.

10
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36

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
08:0

8 1
5/0

1/2
026

bởi B
ùi M

in
h D

ần ( 
th

phin
ho_b

uim
in

hdan ) 
– P

TDTBT T
iể

u h
ọc 

Phìn
 H

ồ



KẾ HOẠCH DẠY HỌC ĐỌC SÁCH THƯ VIỆN LỚP 1

Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết

Tuần Tên bài học
Tiết

học/thời
lượng

Điều
chỉnh, bổ

sung
Ghi chú

19 Tìm hiểu những nét hay, nét đẹp trong
phong tục Tết trồng cây 1

20 ĐTNC: Truyện Tích Chu 1

21 Đọc những câu truyện nói về niềm vui trong
cuộc sống 1

22 Đọc những câu truyện cổ tích về dân tộc
thiểu số 1

23 Đọc truyện Cây Khế 1
24 Gương hiếu học

25 Lịch sử thành lập ngày quốc tế phụ nữ 8/3
Những phụ nữ tài đức vẹn toàn trong xã hội 1

26 Đọc truyện cổ tích thế giới 1

27 Đọc tài liệu tham khảo sách truyện bảo vệ
môi trường 1

28 Đọc những câu chuyện về lòng mẹ, tình cha 1

29 Đọc những câu chuyện về hạnh phúc và
niềm vui trong cuộc sống 1

30 Truyện Cóc kiện trời 1
31 Hàng xóm của em 1

32 Đọc những câu truyện về việc làm tốt của
thiếu nhi 1

33 Thuyết trình - tranh luận 1

34 Anh hùng liệt sĩ  Vừ A Dính 1

35 Đọc những câu chuyện về thời niên thiếu
của Bác Hồ kính yêu 1
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 P.  HIỆU TRƯỞNG  NGƯỜI LẬP

Bùi Minh Dần       Hoàng Huyền Hải
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